Phụ lục 1: Thông tin hàng hóa yêu cầu chào lại giá
(Kèm theo thư mời số       /TM- BVMNĐ ngày 04/08/2026 của Bệnh viện Mắt Nam Định) 

	Mã NCC
	Mã NCC
	Tên NCC
	Mã HH
	Tên thuốc
	Giá dự toán
	TCKT (Đạt/không đạt)
	Xếp hạng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(9)
	(10)

	1
	C02
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 
	NT26.139
	Dropstar
	59.500
	Đạt
	1

	2
	C03
	Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2
	NT26.074
	Flumetholon 0,1
	32.172
	Đạt
	1

	3
	C04
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SD VIỆT NAM 
	NT26.147
	Kogimin
	2.900
	Đạt
	1

	4
	C05
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
	NT26.050
	Tobradex
	52.300
	Đạt
	1

	5
	C05
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
	NT26.051
	Tobradex
	47.300
	Đạt
	1

	6
	C05
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
	NT26.055
	Duotrav
	292.900
	Đạt
	1

	7
	C05
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
	NT26.069
	Tearbalance Ophthalmic solution 0.1%
	55.913
	Đạt
	1

	8
	C05
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
	NT26.078
	Restasis
	17.906
	Đạt
	1

	9
	C05
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
	NT26.083
	Pred Forte
	48.900
	Đạt
	1

	10
	C08
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM PHÁT
	NT26.151
	Quinovid OphthalmicOintment
	48.000
	Đạt
	1

	11
	C08
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM PHÁT
	NT26.153
	Posod 
	26.100
	Đạt
	1

	12
	C09
	CÔNG TY TNHH NOVOPHARM
	NT26.140
	Novotane Ultra
	47.490
	Đạt
	1




Biểu mẫu BM06 : Bảng chào lại giá hàng hóa tham dự xet chọn
	NHÀ CUNG CẤP…
Địa chỉ:…
Điện thoại: ….
	


 
BẢNG CHÀO LẠI GIÁ HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN
Trên cơ sở thông báo số     /TM-BVMNĐ ngày 04 tháng 08 năm 2026 về việc đề nghị gửi hồ sơ chào lại giá tham dự xét chọn nhà cung cấp hàng hóa cho hoạt động Nhà thuốc Bệnh viện cuả Bệnh viện Mắt Nam Định, Chúng tôi………………….[ ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh) thì ghi rõ trên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các mã hàng như sau:
	STT
	Mã HH
	Tên thuốc
	Tên hoạt chất/tên thành phần của thuốc
	Nồng độ, Hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Quy cách
	Nhóm thuốc
	Hạn dùng (tuổi thọ)
	GĐKLH hoặc GPNK

	Cơ sở sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá chào lại (có VAT, VNĐ)
	Thành
Tiền
(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng: …..khoản
1. Bảng chào lại giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
3. Thông tin của người phụ trách làm báo giá [ghi cụ thể tên và số điện thoại liên hệ]

	
	…., ngày…..tháng…..năm 2026

	
	Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



